08. LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	STT 
	TÊN THỦ TỤC

	1 
	 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” 

	2 
	 Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

	3 
	 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

	4 
	 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến 

	5 
	 Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. 

	6 
	 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

	7 
	 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

	8 
	 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước 

	9 
	 Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng 

	10 
	 Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 

	11 
	 Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần 

	12 
	 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 

	13 
	 Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ 

	14 
	 Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh 

	15 
	 Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng 

	16 
	 Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 

	17 
	 Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên 

	18 
	 Đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ phổ cập THCS cho học sinh 

	19 
	 Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 

	20 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề 

	21 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ 

	22 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo 

	23 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm 

	24 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 

	25 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo; người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên 

	26 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần 

	27 
	 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội 

	28 
	 Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

	29 
	 Giải quyết trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội 

	30 
	 Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng 

	31 
	 Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội 

	32 
	 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 

	33 
	 Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 

	34 
	 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 

	35 
	 Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 

	36 
	 Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em 

	37 
	 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo 

	38 
	 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

	39 
	 Cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

	40 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi 

	41 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi từ quận, huyện, thị xã, thành phố khác chuyển đến 

	42 
	 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng 

	43 
	 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 

	44 
	 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội 
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